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TỈNH NINH BÌNH TẠI HỘI NGHỊ QUỸ TOÀN QUỐC

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! 
         Thưa toàn thể Hội nghị!
	Trước hết, tôi đồng tình nhất trí với đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45 của Chính Phủ về việc thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình xin tham luận làm rõ những kết quả đã làm được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và rút ra một số kinh nghiệm thực tiễn.
Trước hết, phải khẳng định, việc tham mưu để Chính phủ ban hành Nghị định số 45 về việc thành lập và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX với những hành lang pháp lý tạo điều kiện cho hệ thống Liên minh HTX và cơ chế về tạo điều kiện hỗ trợ vốn tín dụng cho các HTX là một thành quả rất lớn của Liên minh HTX Việt Nam và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX Trung ương. Ngay sau Nghị định được ban hành, cũng rất sớm, Liên minh HTX Việt Nam đã chỉ đạo để ban hành Kế hoạch và các văn bản mẫu để hướng dẫn Liên minh HTX các tỉnh thực hiện. 
Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh Ninh Bình và nhất là nhu cầu rất bức thiết của các HTX thành viên, Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã quyết tâm cao, mạnh dạn, quyết liệt đề xuất, tham mưu cho tỉnh khẩn trương triển khai thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Ninh Bình theo hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam, cụ thể như sau: 
Trước hết, phải tổng hợp tất cả các căn cứ pháp lý cùng với các căn cứ thực tiễn đảm bảo đủ mạnh để xây dựng Đề án thành lập Quỹ. Tại thời điểm đó Trung ương có đầy đủ hệ thống văn bản chỉ đạo tương đối thuận lợi, đó là Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Nghị quyết: 134/NQ-CP của Chính phủ về Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 9/3/2020 của Bộ Chính trị; Nghị định số: 45 của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Quyết định: 340/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt "Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 – 2030”; Ở tỉnh có Thông tri số 19-TT/TU của Tỉnh uỷ về việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.
Thứ hai, ở tỉnh Ninh Bình tại thời điểm đó hiện đang có Quỹ Quay vòng phát triển Hợp tác xã tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 437/QĐ-UBND ngày 05/5/2009 của UBND tỉnh và hoạt động tương đối hiệu quả, an toàn, quỹ được thành lập và hoạt động theo Quy chế thành lập và quản lý tài chính Quỹ Quay vòng phát triển Hợp tác xã Dự án AID – COOP tại Ninh Bình giữa Ban điều phối Dự án AID – COOP tại Ninh Bình và tổ chức GRET/Dự án AID – COOP  ký ngày 27/3/2009; Vốn điều lệ khi thành lập là 1.550 triệu đồng (trong đó nguồn hỗ trợ từ tổ chức GRET là 1.050 triệu đồng; ngân sách tỉnh 500 triệu đồng). Giai đoạn 2016-2021, thực hiện Đề án số 22 của UBND tỉnh về phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2015-2020, Quỹ đã được bổ sung thêm 12 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách), nâng tổng số vốn hoạt động của Quỹ đến 30/9/2021 là 13.550 triệu đồng.
Thứ ba, cũng tại thời điểm năm 2021, tỉnh Ninh Bình tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Đề án phát triển KTTT giai đoạn 2015-2020 và xây dựng Đề án phát triển KTTT giai đoạn 2021-2025, đây cũng chính là cơ hội để Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình kết hợp tham mưu để lồng ghép nguồn kinh phí bổ sung cho Quỹ quay vòng đủ điều kiện thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo Nghị định số 45. Đồng thời, sau 5 năm thực hiện Đề án phát triển KTTT giai đoạn 2015-2020 số lượng thành lập mới HTX tăng gấp gần 10 lần so với giai đoạn trước đó, Tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh có 437 HTX, 01 Liên hiệp HTX, gần 500 tổ hợp tác thu hút trên  300 ngàn thành viên, qua khảo sát của Liên minh HTX tỉnh, nhu cầu vốn phát triển sản xuất kinh doanh của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hiện nay lên tới khoảng 212 tỷ đồng/năm, trong khi, khả năng tự lực vốn của các HTX chỉ dưới 20% số vốn cần thiết cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; có 5 HTX được vay vốn của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam; Bình quân khoảng 15% HTX, THT vay vốn Quỹ quay vòng phát triển HTX tỉnh và vốn 120 giải quyết việc làm; còn lại trên 80% số HTX phải vay vốn từ các tổ chức tín dụng khác trên thị trường phi chính thức với lãi suất cao, thời hạn rất ngắn do không tiếp cận được với các ngân hànghầu hết các HTX đều có nhu cầu vay vốn để sản xuất kinh doanh. 
Như vậy, xác định đầy đủ các điều kiện về căn cứ pháp lý cũng như căn cứ thực tiễn, đồng thời cũng là thời điểm phù hợp nhất để tham mưu đề xuất chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Ninh Bình. Liên minh HTX tỉnh quyết tâm cao để xây dựng cùng lúc 2 Đề án: một là đề án về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Ninh Bình và một đề án về phát triển KTTT, HTX giai đoạn 2021-2025.
Qua rất nhiều vòng xây dựng dự thảo, xin ý kiến các sở, ngành liên quan, bảo vệ với UBND tỉnh và trình HĐND tỉnh, thời gian bắt đầu từ tháng 7/2021 (ngay sau khi Liên minh HTX Việt Nam ban hành Kế hoạch số 351) và đến đầu tháng 10/2021 Đề án chính thức được trình UBND tỉnh sau khi đã hoàn thiện và tiếp thu, giải trình 
đầy đủ các ý kiến của các sở, ngành liên quan. Tiếp theo là bước rất quan trọng, đó là bảo vệ với các phòng và lãnh đạo phụ trách của UBND tỉnh và Ban Kinh tế Ngân sách HĐND  tỉnh, sau khi UBND tỉnh trình HĐND tỉnh. 
	Qua rất nhiều giai đoạn tham mưu, đề xuất, thẩm định…và cuối cùng, tại kỳ họp định kỳ cuối năm 2021, HĐND tỉnh đã thông qua 02 Nghị quyết: Nghị quyết số 115 về việc phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Ninh Bình (phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Vốn điều lệ tại thời điểm thành lập là 20 tỷ hình thành từ vốn điều lệ hiện có của Quỹ Quay vòng và bổ sung từ ngân sách để đủ 20 tỷ. Đến năm 2025 bổ sung thêm để vốn điều lệ đạt 33,55 tỷ đồng ) và Nghị quyết 118 về việc phê duyệt Đề án số 16 của UBND tỉnh Ninh Bình về phát triển KTTT, HTX tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2012-2025 (với tổng nguồn vốn hỗ trợ từ nguồn ngân sách là 45.600 triệu đồng).
Tuy nhiên, sau khi thành công trong việc tham mưu để HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phê duyệt chủ trương thành lập Quỹ, chưa phải đã hết khó khăn, tiếp tục tham mưu để UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập, quyết định về việc ban hành Điều lệ, nhân sự của Quỹ…thì lại vướng Lãnh đạo Liên minh HTX tỉnh có được kiêm làm Chủ tịch quỹ (nghị định 45 chỉ quy định đối với Quỹ Trung ương, trong khi tại khoản 4, điều 17 quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm chủ tịch quỹ…không phải là vợ, chồng, cha mẹ, con, anh chị em…của Chủ tịch, PCT Liên minh HTX cấp tỉnh), các ngành tham mưu cho rằng anh em, bố mẹ, con còn khồng được làm thì trực tiếp bản thân làm đc không. Lại tiếp tục phải làm văn bản hỏi Bộ Tài chính, Liên minh HTX Việt Nam…sau rất nhiều lần tham mưu, cuối cùng cũng bảo vệ thành công để UBND tỉnh bổ nhiệm đồng chí Phó chủ tịch Liên minh HTX tỉnh kiêm chủ tịch Quỹ (như thế mới có vai trò của Liên minh trong điều hành và tổ chức hoạt động của Quỹ) với thời gian tham mưu gần 6 tháng sau khi HĐND tỉnh có Nghị quyết. 
Sau rất nhiều quá trình, đến tháng 6/2022 toàn bộ hệ thống văn bản pháp lý của Quỹ đã hoàn thiện và đi vào hoạt động và cuối năm 2022 Quỹ cũng đã trình UBND tỉnh phê duyệt xong chiến lược phát triển Quỹ đến năm 2030. Sau hơn 1 năm từ khi thành lập, Quỹ hoạt động khá tốt, đến thời điểm này, Quỹ hiện đang cho vay 73 dự án với tổng số vốn đạt gần 29 tỷ đồng, các dự án vay vốn đều phát huy tốt hiệu quả đồng vốn, trả lãi, trả gốc đúng quy định, .hiện không có nợ xấu
Tuy vậy, trong quá trình tham mưu, đề xuất cũng còn vướng mắc một số khó khăn mà bản thân Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình cũng cần phải rút kinh nghiệm, đó là: Chưa nghiên cứu kỹ khi thành lập quỹ mới thì việc giải thể quỹ cũ như thế nào (mà giải thể pháp nhân thì cũng rất phức tạp), lẽ ra phải tham mưu 1 trong 2 phương án:
- Phương án 1: khi tham mưu thành lập Quỹ mới cần bổ sung nội dung về điều khoản chuyển tiếp giữa quỹ cũ và quỹ mới khi ban hành quyết định thành lập.
- Phương án 2: Thực hiện quy trình chuyển đổi quỹ, từ quỹ cũ sang mô hình quỹ mới theo Nghị định số 45.
Nguyên nhân: Do làm đầu, làm sớm nên chưa có kinh nghiệm và cũng là nghiên cứu chưa sâu. Đồng thời tại thời điểm đó chỉ căn cứ vào hướng dẫn của Liên minh HTX Việt Nam là hướng dẫn thành lập quỹ mà không có chuyển đổi quỹ và cũng tư duy mô hình quỹ hiện tại lúc đó của Ninh Bình là một loại hình hoàn toàn khác với các tỉnh, đó là mô hình Quỹ quay vòng được thành lập từ hoạt động dự án của một tổ chức quốc tế nên phải thành lập quỹ mới theo Nghị định 45.  
Sau quá trình tham mưu để thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Ninh Bình,  chúng tôi cũng rút ra một số kinh nghiệm sau:
Thứ nhất, luôn bám sát sự chỉ đạo của các cấp ủy với phương châm Đảng lãnh đạo toàn diện, chính quyền giữ vai trò quyết định trong việc ban hành và chỉ đạo thực hiện. Nếu cấp ủy đảng, chính quyền ở đâu quan tâm chỉ đạo quyết liệt thì việc tham mưu các chủ trương, chính sách sẽ được quan tâm thực hiện và phỉa được thể chế hóa bằng các văn bản chỉ đạo của cấp ủy.
Thứ hai, phải chắc tình hình hoạt động, nhu cầu và nhất là những khó khăn của các HTX trên địa bàn tỉnh về vốn, tín dụng để tham mưu, đề xuất cho sát, trúng, có dẫn chứng phù hợp khi cần.
Thứ ba, tham mưu, đề xuất phải chủ động, thật sự quyết liệt, bám sát, không ngại khó, ngại khổ và luôn xác định trách nhiệm, công tâm vì HTX; các căn cứ phải nghiên cứu thật kỹ, sâu và nhất là kiên trì thuyết phục, tranh thủ các cấp lãnh đạo ở mọi nơi, mọi lúc, mọi diễn đàn, hội nghị cũng như kể cả ngoài hành lang. Phối hợp tốt với các ngành liên quan để tạo sự ủng hộ, tiếng nói chung trong công tác tham mưu (nội dung cách làm thế nào để có hiệu quả, không quan trọng hình thức).
Thứ tư là Liên minh HTX tỉnh phải đoàn kết thống nhất cao, nâng cao chất lượng hoạt động, triển khai các chính sách, công việc một cách trách nhiệm, công tâm, khách quan, thực chất, đạt hiệu quả cao, từ đó tạo được niềm tin cho cấp ủy, chính quyền và các ngành.
Cũng là để rút kinh nghiệm và triển khai tiếp cho các tỉnh về hoạt động vốn, tín dụng, tôi xin kiến nghị, đề xuất một số nội dung như sau:
- Đề nghị Liên minh HTX Việt Nam cần sớm có hướng dẫn cụ thể bằng văn vản về quy trình chuyển đổi quỹ theo các loại hình như quy định tại Nghị định số 45 (đơn vị nào đã đủ vốn điều lệ, đơn vị nào chưa đủ vốn điều lệ...), hiện mưới có quy trình thành lập mới.
- Thường trực làm việc với lãnh đạo một số tỉnh chưa có quỹ, còn nhiều khó khăn để hỗ trợ Liên minh HTX các tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất thành lập quỹ
- Đối với Quỹ Trung ương cùng cần sớm chuyển đổi, tổ chức lại quỹ theo Nghị định số 45, đồng thời bổ sung cơ chế cho vay theo hình thức ủy thác cho Liên minh HTX các tỉnh tạo sự gắn kết trách nhiệm giữa Trung ương với địa phương, tạo điều kiện sâu sát với các HTX, THT hơn (vì Liên minh các tỉnh mới nắm chắc các thành viên của mình). 
- Định kỳ Quỹ trung ương phối hợp với Liên minh HTX các tỉnh hỗ trợ công tác tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ các Quỹ địa phương cũng như tập huấn hướng dẫn lập dự án, các thủ tục vay vốn cho các HTX, THT đảm bảo khả thi, hiệu quả. 
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